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BAROCITI 
Citicolin (dưới dạng Citicolin natri) 

1000 mg/4 ml 

Rx- Thuốc kê đơn 

BAROCITI 
Dung dịch tiêm TB, TTM, TTTM 

Citicolin (dưới dạng Citicolin natri) 

1000 mg/4 ml 

GMP-WHO 

> â ke BẢO ANH PHARMA 
Cơ sở phân phôi: 

CONG TY TNHH DƯỢC PHAM BAO ANH PHARMA 
Địa chi: Số 01 - TT 3.2, Khu chức năng đô thi Ao 
Sào, Đường Bờ Sông Sét, Phường Thịnh Liệt, 

Hộp 2 vỉ x 5 ông x 4 ml Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 
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Thanh phan: Mỗi ống 4 ml có chứa: 

Citicolin (dưới dạng Citicolin natri)...........................--:--- -:-:--5: 1000 mg 

Tá dược vừa đủ ........ 4ml 

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: 

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, không quá 30 °C, tránh ánh sáng. 

BAROCITI 
Citicolin (dưới dang Citicolin Arn 

natri) 1000 mg/4 mi <— Sô lô SX 

Dung dịch tiêm TB, TTM, TTTM 
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SU DUNG THUOC 

BAROCITI 

Thuốc nay chỉ dùng theo đơn thuốc 

Đề xa tầm tay trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

1. Thành phần công thức của thuốc: 

Mỗi ông 4 ml có chứa: 

Thành phân được chất: Citicolin (dưới dạng Citicolin natri) .............................-- 1000 mg 

Thành phan tá duoc: Natri metabisulfit, natri hydroxid, propylen glycol, nước dé pha thuốc 

OI a nninonnoithigE HA GESSSERGRASSS40800435535EE4ENSDESSEI4L.2.28070.0L.0LE0E 1TEUESGGIENG2210200.-02030015201-0080282.408 vừa đủ 4 ml 

2. Dạng bào chế: 

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm 

Mô tả dạng bào chế: Dung dịch trong, không màu đến màu vàng nhạt, đóng trong ống thủy tỉnh 

hàn kín. 

pH 6,0 + 8,0 

3. Quy cách đóng gói: 

Hộp 2 vỉ x 5 ống x 4 ml. 

4. Chỉ định: 

- Điều trị các rỗi loạn thần kinh và nhận thức liên quan đến tai biến mạch máu não trong giai 

đoạn cấp tính và bán cấp tính. 

- Điều trị các rỗi loạn thần kinh và nhận thức liên quan đến chan thương sọ não 

5. Liều dùng — cách dùng: 

Cách dùng: 

- Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch chậm (3 đến 5 phút, tùy thuộc vào liều dùng), hoặc truyền tĩnh mạch 

nhỏ giọt. 

- Khi dùng dưới dạng truyền tĩnh mạch nhỏ giọt, tốc độ truyền từ 40 đến 60 giot/phiut. 

- Dung dịch tiêm Citicolin natri tương thích với tat cả các dung dịch đắng trương tĩnh mạch va 

dung dịch dextrose ưu trương. 

- Không có yêu cầu xử lý đặc biệt sau khi dùng thuốc. 

Liều dùng: 

- Người lớn: Liều khuyến cáo 500 mg đến 2000 mg/ngày, tùy theo tình trạng bệnh lý và đáp 

ứng của bệnh nhân. 

- Người cao tuổi: Không yêu cầu điều chỉnh liều riêng biệt cho nhóm đối tượng này. 

- Trẻ em: Dữ liệu sử dụng thuốc trên trẻ em còn hạn chế, do đó chỉ dùng thuốc khi lợi ích điều 

trị dự kiến cao hơn bất kỳ nguy cơ nào có thê xảy ra. 

6. Chống chỉ định: 

- Quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc. 
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` Khisử dụng dưới dạng aa tĩnh mach nhỏ giọt, tốc độ truyền phải từ 40 đến 60 giot/phút. 

- Trong trường hợp xuất huyết nội sọ kéo dài, không nên dùng quá liều 1000 mg citicolin méi 

ngay, tiém tinh mach rat cham (30 giot/phit). 

- Thuốc này có chứa 48,6 mg natri trong mỗi ống 4 ml, tương đương 2,43% trong khẩu phần 

natri tối da mỗi ngày được khuyến cáo cho người lớn là 2 g. 

Cảnh báo liên quan đến tá được: 

- Natri metabisulfit: Trong trường hợp hiếm gặp, có thể gây các phản ứng quá mẫn nghiêm 

trọng và co thắt phế quản. 

- Thuốc có chứa 400 mg propylen glycol trong 4 ml: 

+ Nếu trẻ dưới 5 tuổi, hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi cho trẻ dùng thuốc, nhất là khi 

trẻ được cho dùng các thuốc khác có chứa propylene glycol hay alcol. 

+ Việc dùng chung với các chất là cơ chất của alcol dehydrogenase như ethanol có thể gây ra 

các phản ứng có hại cho trẻ dưới 5 tuổi. 

8. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

Sir dụng thuốc cho phụ nữ có thai: 

- Chưa có đủ dữ liệu về việc sử dụng citicolin ở phụ nữ mang thai. 

- Không nên sử dụng citicolin trong thời kỳ mang thai trừ khi thật cần thiết. Do đó chỉ dùng 

thuốc khi lợi ích điều trị dự kiến cao hon bất kỳ nguy cơ nào có thể xảy ra. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú: 

- Chưa biết liệu citicolin natri hoặc các chất chuyên hóa của nó được bài tiết vào sữa mẹ hay 

không. 

- Không thể loại trừ rủi ro đối với trẻ sơ sinh/trẻ em. 

- Cần đưa ra quyết định ngừng cho con bú hoặc ngừng điều trị sau khi cân nhắc giữa lợi ích của 

việc cho con bú và lợi ích của việc điều trị đối với người mẹ. 

9, Anh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

Không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc. 

10. Tương tác, tương ky của thuốc: 

Tương tác: 

- Citicolin làm tăng tác dụng của các thuốc có chứa L-Dopa. 

- Không nên dùng đồng thời với các thuốc có chứa centrophenoxin hoặc meclofenoxat. 

Tương ky: 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc 

khác 

11. Tác dụng không mong muốn (ADR): 

Bảng tóm tắt các phản ứng có hại: được phân nhóm theo tần suất: rất thường gặp (ADR > 1/10), 

thường gặp (1/100 < ADR < 1/10), ít gặp (1/1000 ADR < 1/100), hiếm gặp (1/1000 < ADR 

< 1/10000) và rất hiém gặp (ADR < 1/10000); 
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p (bao gém các báo cáo riêng lẻ): 

thần: Ao giác. 

Whe thần kinh: Nhức dau, chóng mặt. 

oan mach máu: tăng huyết áp, hạ huyết áp. 

- Rối loạn hô hấp, lồng ngực và trung thất: Khó thở. 

- Rối loạn tiêu hóa: Buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy không thường xuyên. 

- Rồi loan da và mô dưới da: Đỏ bừng, may day, phát ban, ban xuất huyết. 

- Rối loạn chung và tại vị trí tiêm: Ớn lạnh, phù nề. 

Báo cáo tác dụng không mong muốn: 

Việc báo cáo tác dụng không mong muốn sau khi thuốc được lưu hành là quan trọng, giúp tiếp 

tục theo déi lợi ích và nguy cơ khi sử dụng thuốc. Nhân viên y tế cần báo cáo bất kỳ tác dụng 

không mong muốn nào của thuốc theo hệ thống báo cáo quốc gia. 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc được sỹ 

những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc 

12. Quá liều và cách xử trí: 

- Do citicolin có độc tính thấp, thuốc được dự đoán không gây độc, ngay cả trong những trường 

hợp vô tình dùng quá liều điều trị. 

- Trong trường hợp do vô ý dùng quá liều, tiến hành điều trị triệu chứng. Tích cực theo dõi để 

có biện pháp xử trí kip thời 

13. Đặc tính dược lực học: 

Nhóm dược lý: Các chất kích thích thần kinh và bỗ não 

Mã ATC: NU6BX06 

- Citicolin kích thích sinh tổng hợp các phospholipid cấu trúc của màng tế bào thần kinh. Do 

vậy citicolin giúp cải thiện chức năng của cơ chế màng, như chức năng hoạt động của các bơm 

trao đổi ion và các thụ thé gắn vào nó, sự điều biến của chức năng này là rất cần thiết trong dẫn 

truyền thần kinh. 

- Do tác dụng én định mang tế bào, citicolin giúp tăng tái hấp thu qua màng tế bào thần kinh 

khi bị phù não. 

- Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy citicolin ức chế sự hoạt hóa một số phospholipase (A1, 

A2, C và D), do đó làm giảm sự hình thành các gốc tự do, ngăn ngừa sự phá hủy hệ thống màng 

và bảo vệ hệ thống phòng thủ chống oxy hóa, như glutathion. 

- Citicolin bảo vệ sự dự trữ năng lượng của tế bào thần kinh, ức chế quá trình hoại tử tế bào 

theo chương trình và kích thích sự tổng hợp acetylcholin. 

- Thực nghiệm cho thấy citicolin cũng có tác dụng bảo vệ thần kinh dự phòng trong các thiểu 

máu não cục bộ. 

- Các thử nghiệm lâm sàng về chân đoán hình ảnh thần kinh cho thấy citicolin giúp cải thiện 

đáng kể về chức năng của bệnh nhân bị tai biến mạch máu não do thiểu máu cục bộ cấp tính, 

đồng thời làm giảm sự gia tăng các tổn thương do thiếu máu não cục bộ. 

- Ở những bệnh nhân bị chắn thương sọ não, citicolin thúc đây sự hồi phục, giúp giảm thời gian 

và mức độ nặng của bệnh lý não sau ton thương. 
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cải thiện mức độ tập trung, nhận thức, có tac dụng có lợi đối với chứng hay quên và 

nhận thức, thân kinh liên quan đên thiêu máu não cục bộ. 

ở ruột và gan thành cholin và cytidin. Citicolin được phân bố rộng rãi trong cấu trúc não, với 

sự kết hợp nhanh chóng của gốc cholin vào các phospholipid cấu trúc và gốc cytidin thành các 

nucleotid cytidin va acid nucleic. Citicolin vào não va kết hợp chủ động với mang tế bào, bao 

tương và ty thé, tạo thành một phan của phospholipid cấu trúc. 

- Chỉ một lượng nhỏ liều dùng xuất hiện trong nước tiêu và phân (dưới 3%). Khoảng 12% liều 

dùng được thải trừ qua CO; thở ra. Quá trình đào thải thuốc qua nước tiểugồm hai giai đoạn 

phân biệt: giai đoạn đầu kéo dai khoảng 36 giờ, trong suốt thời gian này tốc độ bài tiết giảm 

nhanh, và giai đoạn thứ hai tốc độ bài tiết giảm chậm hơn nhiều. Quá trình tương tự đối với 

việc thải trừ qua CO2 thở ra, tốc độ đào thải giảm nhanh trong khoảng 15 giờ đầu, và sau đó 

giảm chậm hơn. 

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng: 

Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, không quá 30 °C, tránh ánh sáng. 

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Dung dịch Barociti sau khi pha loãng trong dung dịch tiêm truyền: 24 giờ bảo quản ở điều kiện 

nhiệt độ không quá 30 °C. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 

16. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC 

Số nhà 789, Đường Đình Ấm - P. Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 

Địa chỉ nhà máy: Thôn Mậu Thông - P. Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 
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